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         QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
 V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng mía giai đoạn  2002- 2006

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ  Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;


Căn cứ  Chủ trương phát triển mía đường của Tổng công ty mía đường I.
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 22/QH-NN ngày 16/4/2002,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng mía giai đoạn 2002 - 2006 như sau:


I- PHẠM VI VÙNG MÍA


- Vùng mía tập trung gồm 27 xã thuộc 6 huyện, thành, cụ thể như sau:


+ Các xã: Sông Lô, Dữu Lâu, Trưng Vương, Minh Nông và Vân Phú - thành phố Việt Trì.


+ Các xã: Cao Xá, Vĩnh Lại, Sơn Vi, Tiên Kiên, Thanh Đình - huyện Lâm Thao.


+ Các xã: Hùng Lô, Kim Đức, Vĩnh Phú, Tử Đà, Phù Ninh - huyện Phù Ninh


+ Các xã: Hương Nộn, Hồng Đà, Thượng Nông, Cổ tiết, Quang Húc, phương Thịnh, Tề Lễ và thị trấn Hưng Hoá - huyện Tam Nông


+ Các xã; Sai nga, Hiền Đa, Cát Trù, thị trấn Sông Thao và một số xã khác thuộc vùng bãi sông - huyện Sông Thao


+ Các xã: Địch Quả, Thục Luyện, Sơn Hùng, Thạch Khoán, Công ty chè Phú Đa - huyện Thanh Sơn.


- Ngoà vùng: gồm một số xã thuộc các huyện: Hạ Hoà, Thanh Ba, Đoan Hùng và một số vùng của các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc.


II- PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU


1. Phương hướng:


- Phát triển vùng mía tập trung, trên cơ sở đầu tư thâm canh cao, đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ kỹ thuạt để có năng suất chất lượng cao; xác định cơ cấu giống, thời vụ hợp lý đảm bảo nhu cầu nguyên liệu cho chế biến đường, đảm bảo sản xuất đường có hiệu quả.


- Mục tiêu: Phấn đấu đến vụ mía 2004 - 2005 trở đi đảm bảo cung cấp 160 - 170 ngàn tấn mía nguyên liệu/ năm cho chế biến đường.


2. Bố trí sản xuất:


Duy trì đất hiện có và chuyển một phần diện tích trồng cây khác không hiệu quả sang trồng mía.


- Quy mô trồng mía đến năm định hình tổng số 2000 ha; trong đó:


+ Vùng tập trung: 1.300 ha (trong đó bãi 807 ha)


+ Ngoài vùng: 700 ha (trong đó đất bãi 467 ha)


- Năng xuất: Phấn đấu năm định hình năng xuất bình quân 85 tấn/ ha; trong đó: Năng suất bình quân vùng tập trung 88,7 tấn/ha, đất bãi 85-100 tấn/ha, đất đồi 64-65 tấn. Vụ mía năm 2005 - 2006 mía cung cấp cho chế biến đạt 170 ngàn tấn.


III- GIẢI PHÁP CHỦ YẾU


1. Về kỹ thuật nông nghiệp:


- Sử dụng giống năng xuất chất lượng cao như ROC1, ROC10; đồng thời nhập, khảo nghiệm và tuyển chọn các giống TBKT, bổ sung tập đoàn và cơ cấu giống tích hợp có năng xuất, chất lượng cao và đảm bảo rải vụ. Tổ chức sản xuất và nhân giống cung ứng tại chỗ.


- Biện pháp canh tác:


+ Đầu tư thâm canh theo quy trình kỹ thuật do Công ty Đường rượu bia hướng dẫn và sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT.


+ Luân canh, xen canh để cải tạo đất


+ Tưới và giữ ẩm cho mía (nhất là đối với mía đồi)


+ Phòng trừ sâu bệnh, dịch hại kịp thời.


2. Về chính sách khuyến khíc phát triển trồng mía:

+ Chính sách của Công ty đường rượu bia:


- Công ty đầu tư ứng trước giống, phân bón, thuốc sâu (không tính lãi) và người sản xuất phải thanh toán cho Công ty khi giao nộp sản phẩm; vật tư ứng trước đảm bảo chất lượng và giá cả theo mặt bằng giá tại thời điểm trồng mía. Cho vay tiền công lao động làm đất, chăm sóc, thu hoạch. Khi giá đường có sự biến động, Công ty bảo hộ giá 01 tấn mía loại A tương đương 100kg thóc (tính theo giá thuế nông nghiệp). Hỗ trợ tỷ lệ hao hụt trong thu hoạch. Hỗ trợ tiền trách nhiệm cho chủ hợp đồng trồng mía và địa phương.


- Trợ giá mía thu hoạch muộn.


- Hỗ trợ chủ hợp đồng khuyến khích các hộ mở rộng diện tích trồng mía; hỗ trợ các hộ chuyển dịch diện tích cây trồng khác sang trồng mía; hỗ trợ khuyến  nông cơ sở.


Giao Công ty đường rượu bia  Việt trì thông báo cụ thể rộng rãi những chính sách của Công trình theo quy hoạch này đến các hộ trồng mía.


+ Ngoài chính sách của Công ty những xã chỉ đạo thực hiện tốt quy hoạch trồng mía, có diện tích mía nguyên liệu từ cơ sở hạ tầng nông thôn (đường, trường, trạm).


IV- ƯỚC TÍNH VỐN ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ


1. Ước tính vốn đầu tư:

	TT
	
	2002- 2003
	2003- 2004
	2004- 2005
	2005- 2006
	Tổng cộng

	I
	Nhu cầu đầu tư
	15.644
	15.717
	22.964
	22.964
	77.289

	1
	ĐT cho sản xuất
	15.142
	15.217
	22.464
	22.464
	75.878

	2
	NC thử nghiệm giống
	400
	400
	400
	400
	1.600

	3
	Khuyến nông
	102
	100
	100
	100
	402

	II
	Phân Nguồn vốn
	
	
	
	
	

	1
	Vay tín dụng
	8.149
	8.199
	11.750
	11.750
	39.848

	2
	Huy động của dân
	7.495
	7.518
	11.214
	11.214
	37.441


2. Hiệu quả kinh tế:


Mía bãi thâm canh, năng xuất 80- 100 tấn/ha trở lên vụ 1 lãi 2,3 triệu/ha, vụ và 2 và 3 lãi > 10 triệu đồng/ha.


- Mía đồi thâm canh, năng suất 60 tấn/ ha trở lên, vụ 1 lãi 1 -2 triệu đồng /ha vụ 2 lãi 6,6 triệu đồng/ha, vụ 3 lãi 6,6 triệu/đ/ha.


- Năm định hình quy mô vùng mía đạt trên 2.000 ha, hàng năm thu hút 3.000- 3.500 lao động có việc làm, góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống.


V- Tổ chức thực hiện


1. Tiếp tục tuyên truyền và quán triệt Chỉ thị 06/CT-TU của Thường trực tỉnh Uỷ về tăng cường lãnh đạo thực hiện quy hoạch vùng mía nguyền liệu. Các ngành, các cấp chỉ đạo các địa phương thực hiện dồn đổi ruộng đất tạo vùng trung phục vụ chế biến đường, tổ chức thực hiện quy hoạch:


+ Sở NN&PTNT chủ trì cùng các ngành liên quan, chỉ đạo các huyền trong vùng nguyên liệu phát triển vùng nguyên liệut tổ chức thực hiện quy hoạch. Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Sở, quản lý về chất lượng giống, phân bón. Xây dựng và ban hành quy trình kỹ thuật, các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật về trồng mía làm căn cứ để Công ty triển khai thực hiện. Chỉ đạo hệ thống khuyến nông, bảo vệ thực vật, công ty Vật tư Nông lâm nghiệp phối hợp với Công ty đường rượu bia xây dựng mô hình, tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật cho các địa phương trong vùng nguyền liệu.


+ Sở KH&ĐT: Xem xét bố trí vốn đầu tư hạ tầng cho các xã trong vùng quy hoạch nguyên liệu thực hiện tốt kế hoạch được giao.


+ Sở Khoa học công nghệ và Môi trường, Sở Địa chính, Sở công nghiệp theo chức năng của mình, phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức thực hiện quy hoạch.


+ Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT, Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển, Chi nhánh ngân hàng Công thương tạo điều kiện cho Công ty vốn theo kế hoạch hàng năm để Công ty có đủ vốn, kịp thời ứng cho nông dân theo kế hoạch hàng năm để công ty có đủ vốn, kịp thời ứng cho nông dân theo kế hoạch. Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả.


+UBND các huyện trong vùng mía:


- Theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT quy hoạch vùng trồng mía cụ thể đến từng xã. Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch sản xuất mía hàng năm và phân bổ đến hộ; chỉ đạo trạm khuyến nông và khuyến nông cơ sở tập trung hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất mía cho từng hộ trong vùng.


+ UBND các xã trong vùng mía: Xây dựng kế  hoạch sản xuất mía hàng năm đến từng hộ nông dân, chỉ đạo các hộ ký hợp đồng trồng mía với Công ty đường rượu bia. Chỉ đạo tổ khuyến nông cơ sở xây dựng mô hình, hướng dẫn, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Tổ chức các hình thức hợp tác sản xuất mía nguyên liệu.


2. Chủ đầu tư (Công ty đường rượu bia Việt trì) trực tiếp tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch. Tập trung củng cố phòng nông vụ, tăng năng lực chỉ đạo hướng dẫn thực hiện kế hoạch phát triển vùng mía. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng trồng mía. Phối hợp chặt chẽ với hệ thống khuyến  nông chuyển giao TBKT đưa vào sản xuất, nâng cao hiệu quả trồng mía. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng giơi thiệu mô hình sản xuất giỏi, chính sách phát triển vùng mía nguyên liệu, trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật thâm canh mía đạt hiệu quả cao. Thực hiện đầy đủ hợp đồng với các hộ trồng mía trên cơ sở các quy định và chính sách của Công ty đã ban hành.

Điều 2.   Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, Sở Địa chính, Công ty đường rượu bia Việt trì, UBND các huyện và TP Việt trì, các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.







KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
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